THAM LUẬN
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2017/NĐ-CP NGÀY 05/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE 
Kính thưa Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn! 
Kính thưa các quý vị đại biểu! 
Kính thưa toàn thể Hội nghị! 
Ngày 27 tháng 11 năm 2014, Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2015. Luật Giáo dục nghề nghiệp đã mở rộng phạm vi, đối tượng, điều chỉnh đến trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng. Theo đó, trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp bao gồm: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và trường cao đẳng. Trường cao đẳng được tách ra khỏi giáo dục đại học, trở thành một cơ sở của giáo dục nghề nghiệp.
Năm 2017, năm đầu tiên thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và triển khai đào tạo theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngay sau khi tiếp nhận bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động, tích cực nghiên cứu, xây dựng và trình ban hành các văn bản hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để làm hành lang pháp lý vận hành hệ thống giáo dục nghề nghiệp, cụ thể:
Thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp, tính đến 30/9/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền 49 văn bản (trong đó: 06 Nghị định; 07 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 32 Thông tư và 04 Thông tư liên tịch).
Triển khai thi hành các Luật chuyên ngành (trong đó có Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược), để phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp, tính đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 80 văn bản (trong đó: 03 Luật; 18 Nghị định; 16 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 12 Thông tư; 04 Thông tư liên tịch; 27 văn bản chỉ đạo điều hành), trong đó có đào tạo khối ngành sức khỏe.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, trong đó có quy định “Bộ quản lý ngành có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chuẩn năng lực của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nội dung chuyên môn, nghiệp vụ trong xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo đối với những ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mình theo quy định”. Hiện nay, Về cơ bản Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản thống nhất với các Bộ quản lý ngành (Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch) hướng dẫn về việc tuyển sinh, đào tạo các ngành nghề đặc thù phù hợp với thực tiễn (đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo, chương trình đào tạo, yêu cầu về văn hóa phổ thông, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp…).
Để nâng cao chất lượng nhân lực trong đào tạo khối ngành, sức khỏe, Bộ Y tế đã tích cực, chủ động xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, trong đó đã quy định về: Chương trình đào tạo thực hành; hợp đồng đào tạo thực hành; tổ chức thực hiện; yêu cầu đối với người dạy thực hành, cơ sở thực hành, cơ sở giáo dục,…Chúng tôi cho rằng, việc triển khai đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe là hết sức quan trọng và cần thiết (đây là đào tạo khối ngành, đặc thù).

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã phối rất chặt chẽ với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đối với việc chuyển đổi, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các trường đào tạo các ngành, nghề thuộc khối ngành sức khỏe, trong đó có việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP, kết quả như sau:
I. Kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN
1. Kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố thực hiện

a) Tổng số cơ sở đào tạo được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc khối ngành sức khỏe: 81 trường trung cấp.

b) Tổng quy mô được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: 30.650 học sinh/năm 

(Số liệu tính đến hết ngày 30/6/2018)

2. Kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện 
a) Tổng số cơ sở đào tạo được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc khối ngành sức khỏe: 86 trường đại học, trường cao đẳng.

b) Tổng quy mô được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: 39.300 sinh viên trình độ cao đẳng; 10.790 học sinh trình độ trung cấp; 1.390 học sinh trình độ sơ cấp. Trong đó:
- Số chỉ tiêu chuyển đổi trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấp cho các trường: 56 trường với quy mô tuyển sinh là 38.750 học sinh, sinh viên/năm (trình độ cao đẳng: 29.225 sinh viên/năm; trình độ trung cấp: 9.525 học sinh/năm).

- Số chỉ tiêu do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp mới, cấp bổ sung: 30 trường với quy mô tuyển sinh là 4.795 học sinh, sinh viên/năm (Trình độ cao đẳng: 10.075 sinh viên/năm; Trình độ trung cấp: 1.265 học sinh/năm; Trình độ sơ cấp: 1.390 học sinh/năm).
3. Hồ sơ đăng ký hoạt động GDNN hoàn thiện việc phối hợp đào tạo thực hành theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP

Kể từ ngày Nghị định số 111/2017/NĐ-CP có hiệu lực, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của 30/30 trường do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đều có hồ sơ minh chứng việc phối hợp đào tạo thực hành với các cơ sở thực hành (Hợp đồng đào tạo thực hành; chương trình đào tạo thực hành). Tuy nhiên, chỉ có 08/30 trường có hồ sơ chứng minh cơ sở thực hành đã có văn bản công bố đủ điều kiện là cơ sở thực hành.

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

1.1. Có đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn về việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP và các văn bản quy định của Bộ Y tế.
1.2. Có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ Y tế, các Cục, vụ có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP từ trung ương đến các địa phương.
1.3. Bộ Y tế đã tổ chức các hội nghị để hướng dẫn chi tiết triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP; đồng thời bố trí các đoàn để làm việc trực tiếp với các Sở Y tế của các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP. 

2. Khó khăn

2.1. Hiện nay, để đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH, phần lớn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp khó khăn về đạt chuẩn trình độ kỹ năng nghề, trình độ tin học và trình độ ngoại ngữ của đội ngũ nhà giáo.

2.2. Một số ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng thì thiếu đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn (như: Ngành, nghề Dinh dưỡng,..). Vì hiện nay, chưa có trường đại học nào đào tạo các ngành này ở trình độ đại học trở lên.

2.3. Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược, từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, viên chức tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, dược, hộ sinh, kỹ thuật y ít nhất phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng chuyên ngành trở lên. Do đó, người học các ngành, nghề nêu trên đăng ký học trình độ trung cấp có tâm lý lo ngại sau khi học xong không được các cơ sở y tế tuyển dụng. Bên cạnh đó, ngày 27/4/2017, Bộ Y tế có văn bản số 2209/BYT-K2ĐT kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giảm quy mô tuyển sinh và dừng đào tạo trình độ trung cấp vào năm 2018 đối với các ngành, nghề nêu trên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo y tế và đảm bảo tính hội nhập quốc tế trong đào tạo. 

Thực tế, các bệnh viện và các cơ sở y tế vẫn có vị trí việc làm, có nhu cầu tuyển dụng cho các ngành, nghề thuộc khối ngành sức khỏe ở trình độ trung cấp. Tuy nhiên, năm 2018 các cơ sở không tuyển sinh được các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp nêu trên.

2.4. Hiện nay, chưa có quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn cụ thể về vị trí việc làm sau tốt nghiệp đối với một số nghề đào tạo trình độ sơ cấp. Do đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp gặp khó khăn trong quá trình tuyển sinh và tổ chức đào tạo.  

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chờ văn bản thống nhất của Bộ Y tế để hướng dẫn về: Công nhận tương đương về trình độ kỹ năng nghề đối với người có bằng tốt nghiệp chuyên khoa 1, chuyên khoa 2; người có chứng chỉ hành nghề, tương đương về trình độ sư phạm đối với người có chứng chỉ phương pháp giảng dạy y học, chuẩn đầu ra của từng ngành, nghề đào tạo, tiêu chuẩn phòng thực hành, danh mục thiết bị đào tạo đối với từng ngành, nghề.

2.5. Khó khăn vướng mắc khi triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP 

a) Về đội ngũ nhà giáo: Hiện nay, theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP người giảng dạy thực hành của cơ sở thực hành được công nhận là giảng viên (hoặc giáo viên) cơ hữu của cơ sở giáo dục khi được kiêm nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, trưởng, phó khoa, bộ môn của cơ sở giáo dục đó. Tuy nhiên, Luật Giáo dục nghề nghiệp cũng như các văn bản hướng dẫn không quy định về vấn đề này. Ngoài ra, tiêu chuẩn của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và tiêu chuẩn của cán bộ đang làm việc cơ sở thực hành là khác nhau. Do vậy, các sơ sở đào tạo gặp rất nhiều khó khăn trong việc chứng minh chuẩn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của đội ngũ giảng dạy thực hành này.  

b) Về chương trình đào tạo thực hành: Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP, cơ sở giáo dục có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ sở thực hành để xây dựng chương trình đào tạo thực hành. Tuy nhiên, đến nay chưa có hướng dẫn chi tiết về thể thức, nội dung, yêu cầu của chương trình đào tạo thực hành. Do vậy, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn lúng túng trong việc xây dựng chương trình đào tạo thực hành nêu trên. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở thực hành chưa thực sự vào cuộc để xây dựng các chương trình đào tạo thực hành.  

c) Về việc phối hợp thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 111/2017/NĐ-CP, cơ sở thực hành chỉ được ký hợp đồng đào tạo thực hành sau 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được văn bản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành và cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có văn bản không đồng ý việc tự công bố. Mặt khác, Khoản 2 Điều 6 Nghị định nêu trên quy định cơ sở giáo dục khi mở ngành đào tạo mới thuộc khối ngành sức khỏe phải ký hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành trước khi thực hiện thủ tục mở ngành. 
Như vậy, việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phụ thuộc vào thủ tục công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành của các cơ sở thực hành. Thực tế, việc triển khai thực hiện thủ tục nêu trên không đồng bộ giữa các địa phương, các cơ sở thực hành. Do đó, ảnh hưởng tới thời gian bổ sung hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế, cơ sở thực hành triển khai đồng bộ, quyết liệt việc phối hợp với cơ sở đào tạo trong việc xây dựng chương trình đào tạo thực hành; công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về cơ sở thực hành để cơ sở đào tạo lựa chọn và phối hợp trong việc đào tạo thực hành đảm bảo theo đúng quy định.
3. Thành lập đoàn liên ngành tổ chức giám sát, kiểm tra các cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành trong việc thực hiện triển khai Nghị định số 111/2017/NĐ-CP; thông báo công khai về đào tạo thực hành theo quy định của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP.
4. Đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành quy định về tiêu chuẩn năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo và nội dung chuyên môn, nghiệp vụ trong việc tổ chức đào tạo đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe.
5. Đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành quy đinh mã chức danh, vị trí việc làm đối với các ngành, nghề có trình độ đào tạo dưới trình độ cao đẳng cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn hiện nay, đặc biệt là các nghề ở trình độ sơ cấp.
6. Đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thỏa thuận việc công nhận tương đương với các bậc trình độ kỹ năng nghề đối với nhà giáo đã được cấp chứng chỉ hành nghề, chuyên khoa I, chuyên khoa II, đặc biệt là đối với các cán bộ đang công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo. 

Trên đây là một số ý kiến trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xin kính chúc Thứ trưởng, các quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc! Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn!
                                                     TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
